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I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
· Dành cho học sinh năm thứ hai (học kì 1), trình độ trung cấp
· Toán 3A, Toán 3B học song song nhau (Đại số và Hình học học song song nhau)
· Học sinh học xong Toán 1 và Toán 2
2/ Mục tiêu: (ghi các kiến thức, kỹ năng và thái độ, học sinh phải đạt được sau khi kết thúc học phần)
2.1/ Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:
- Định nghĩa được dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. 
- Áp dụng lý thuyết để làm được bài tập về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm. 
- Biết khảo sát và vẽ đồ thị  của hàm số.
- Hiểu được các định nghĩa về vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian; các khái niệm về khối đa diện và vận dụng được vào bài tập.
2.2/ Kỹ năng: 
- Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác
- Tính toán nhanh, chính xác.
2.3/ Thái độ:
- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.
						
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TỔNG

	PHẦN A

Chương I
	TOÁN 3A: ĐẠI SỐ

DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

	

6
	

5
	

1
	

12

	Bài 1
	Phương pháp quy nạp toán học
	2
	1
	
	

	Bài 2
	Dãy số
	1
	1
	
	

	Bài 3
	Cấp số cộng
	1
	1
	
	

	Bài 4
	Cấp số nhân
	1
	1
	
	

	
	Ôn tập chương I và kiểm tra
	
	1
	1
	

	Chương II
	GIỚI HẠN
	6
	5
	
	11

	Bài 5
	Giới hạn của dãy số
	2
	1
	
	

	Bài 6
	Giới hạn của hàm số
	2
	1
	
	

	Bài 7
	Hàm số liên tục
	2
	2
	
	

	
	Ôn tập chương II
	
	1
	
	

	Chương III
	ĐẠO HÀM
	5
	5
	1
	11

	Bài 8
	Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
	2
	1
	
	

	Bài 9
	Quy tắc tính đạo hàm
	2
	2
	
	

	Bài 10
	Đạo hàm của hàm số lượng giác
	1
	1
	
	

	Bài 11
	Vi phân
	
	
	
	

	Bài 12
	Đạo hàm cấp hai
	
	
	
	

	
	Ôn tập chương III và kiểm tra
	
	1
	1
	

	Chương IV
	ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
	10
	9
	
	19

	Bài 13
	Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
	2
	2
	
	

	Bài 14
	Cực trị của hàm số
	2
	1
	
	

	Bài 15
	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
	2
	2
	
	

	Bài 16
	Đường tiệm cận
	2
	1
	
	

	Bài 17
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	2
	2
	
	

	
	Ôn tập chương IV 
	
	1
	
	

	
	Ôn thi KH1
(kết thúc Toán 3A, tổng cộng:  tiết)
	
	
	
	2

	
PHẦN B

Chương I
	
TOÁN 3B: HÌNH HỌC

VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
	


7
	


8
	
	


15

	Bài 1
	Vectơ trong không gian
	1
	1
	
	

	Bài 2
	Hai đường thẳng vuông góc
	2
	2
	
	

	Bài 3
	Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
	2
	1
	
	

	Bài 4
	Hai mặt phẳng vuông góc
	2
	2
	
	

	Bài 5
	Khoảng cách
	
	
	
	

	
	Ôn tập chương I
	
	2
	
	

	Chương II
	KHỐI ĐA DIỆN
	8
	9
	1
	18

	Bài 6
	Khái niệm về khối đa diện
	3
	2
	
	

	Bài 7
	Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	2
	2
	
	

	Bài 8
	Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	3
	3
	
	

	
	Ôn tập chương II và kiểm tra
	
	2
	1
	

	
	Ôn thi HK1
(kết thúc Toán 3B, tổng cộng:  tiết)
	
	
	
	2

	TỔNG CỘNG         (in đậm)
	42
	41
	3
	90


· Tùy đặc thù của học phần, các khoa có thể phân phối thêm các PHẦN trước các Chương.
· Các Chương, bài: ghi theo thứ tự tăng dần từ đầu đến cuối của chương trình.

III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 
PHẦN A: TOÁN 3A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH (   TIẾT)
CHƯƠNG I: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
Bài 1: PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về mệnh đề
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Phương pháp quy nạp toán học
II. Ví dụ áp dụng
Bài 2: DÃY SỐ
MỤC TIÊU 
- Định nghĩa được dãy số, dãy số hữu hạn
- Nắm được các dạng dãy số
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Định nghĩa
1. Định nghĩa dãy số
2. Định nghĩa dãy số hữu hạn
II. Cách cho một dãy số
1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát
2. Dãy số cho bằng phương pháp mô tả
3. Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi
III. Biểu diễn hình học của dãy số
IV. Dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn
1. Dãy số tăng, dãy số giảm
2. Dãy số bị chặn
Bài 3: CẤP SỐ CỘNG
MỤC TIÊU 
- Định nghĩa được cấp số cộng
- Biết tính tổng của dãy số theo cấp số cộng
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I.  Đinh nghĩa
II.  Số hạng tổng quát
III. Tính chất các số hạng của cấp số cộng
IV. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng
Bài 4: CẤP SỐ NHÂN
MỤC TIÊU 
- Định nghĩa được cấp số nhân
- Biết tính tổng của dãy số theo cấp số nhân
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Định nghĩa
II. Số hạng tổng quát
III. Tính chất các số hạng của cấp số nhân
IV. Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân
ÔN TẬP CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: GIỚI HẠN
Bài 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về giới hạn của dãy số
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Giới hạn hữu hạn của dãy số
1. Định nghĩa
2. Một vài giới hạn đặc biệt
II. Đinh lí về giới hạn hữu hạn
III. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
IV. Giới hạn vô cực
1. Định nghĩa
2. Một vài giới hạn đặc biệt
Bài 2: GiỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về giới hạn của hàm số
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Giới hạn hữu hạn của hàn số tại một biến
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
II. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
III. Giới hạn vô cực của hàm số
1. Giới hạn vô cực
2. Một vài giới hạn đặc biệt
3. Một vài quy tắc về giới hạn vô cực
3.1. Quy tắc tìm giới hạn của tích  f(x).g(x)
3.2. Quy tắc tìm giới hạn của thương  f(x)/g(x)
Bài 3: HÀM SỐ LIÊN TỤC
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về hàm số liên tục
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Hàm số liên tục tại một điểm
II. Hàm số liên tục trên một khoảng
III.  Một số định lí cơ bản
CHƯƠNG III: ĐẠO HÀM
Bài 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về đạo hàm
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Đạo hàm tại một điểm
1. Các bài toán dấn đến khái niệm đạo hàm
1.1. Bài toán tìm vận tốc tức thời
1.2. Bài toán tìm cường độ tức thời 
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
4. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số
5. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
5.1. Tiếp tuyến của đường cong phẳng
5.2. Nghĩa hình học của đạo hàm
5.3. Phương trình tiếp tuyến
6. Ý nghĩa vật lí của đạo hàm
6.1. Vận tốc tức thời
6.2. Cường độ tức thời
II. Đạo hàm trên một khoảng 

Bài 2: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về quy tắc tính đạo hàm
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp
II. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương
1. Định lí
2. Hệ quả
III. Đạo hàm của hàm hợp
1. Hàm hợp
2. Đạo hàm của hàm hợp
Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về đạo hàm của hàm số lượng giác
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Giới hạn của sinx/x
II. Đạo hàm của hàm số y=sinx
III. Đạo hàm của hàm số y=cosx
IV. Đạo hàm của hàm số y=tanx
V. Đạo hàm của hàm y=cotx
Bài 4: VI PHÂN
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về vi phân
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Định nghĩa
II. Ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng
Bài 5: ĐẠO HÀM CẤP HAI
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về đạo hàm cấp hai
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Định nghĩa
II. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai
1. Ý nghĩa cơ học
2. Ví dụ

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Bài 1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Tính đơn điệu của hàm số
1. Nhắc lại định nghĩa
2. Tính đơn điệu và dấu của đạo hàm
II. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số
1. Quy tắc
2. Áp dụng
Bài 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về cực trị của hàm
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Khái niệm cực đại,cực tiểu
II. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị
Bài 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Định nghĩa
II. Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn
Bài 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về tiệm cận
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Đường tiệm cận ngang
II. Đường tiệm cận đứng
Bài 5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Sơ đồ khảo sát hàm số
1.Tập xác định
2. Sự biến thiên
3. Đồ thị
II. Khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức
1. Hàm số     
2. Hàm số     

3. Hàm số  

III. Sự tương giao của các đồ thị
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
************************************************************************
PHẦN B: TOÁN 3B: HÌNH HỌC (   TIẾT)
CHƯƠNG I: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG
Bài 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về vectơ trong không gian
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian
1. Định nghĩa
2. Phép cộng và phép trừ vectơ trong không gian
2. Phép nhân vectơ với một số
II. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ
1. Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian
2. Định nghĩa
3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng
3.1. Định lí 1
3.2. Định lí 2  
Bài 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về hai đường thẳng vuông góc
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Tích vô hướng của hai vec tơ trong không gian
1. Góc giữa hai vectơ trong không gian
2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian
II. Vec tơ chỉ phương của đường thẳng
1. Định nghĩa
2. Nhận xét
III. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian
1. Định nghĩa
2. Nhận xét
IV. Hai đường thẳng vuông góc
1. Định nghĩa
2. Nhận xét
Bài 3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Định nghĩa
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
1. Định lí
2. Hệ quả
III. Tính chất
1. Tính chất 1
2. Tính chất 2
IV. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
1. Tính chất 1
2. Tính chất 2
3. Tính chất 3
V. Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc
1. Phép chiếu vuông góc
2. Định lí ba đường vuông góc
3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về hai mặt phẳng vuông góc
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Góc giữa hai mặt phẳng
1. Định nghĩa
2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau
3. Diện tích hình chiếu của một đa giác
II. Hai mặt phẳng vuông góc
1. Định nghĩa
2. Các định lí
2.1. Định lí 1
2.1.1. Hệ quả 1
2.1.2. Hệ quả 2
2.2. Định lí 2
III. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
1. Định nghĩa
2. Nhận xét
IV. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
1. Hình chóp đều
2. Hình chóp cụt đều
Bài 5: KHOẢNG CÁCH
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về khoảng cách
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
II. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song
1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song
2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
III. Đường vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
1. Định nghĩa
2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau
3. Nhận xét
ÔN TẬP CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: KHỐI ĐA DIỆN
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về khái niệm về khối đa diện
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Khối lăng trụ và khối chóp
II. Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện
1. Khái niệm về hình đa diện
2. Khái niệm về khối đa diện
III. Hai đa diện bằng nhau
1. Phép dời hình trong không gian
1.1. Phép tịnh tiến theo vec tơ v
1.2. Phép đối xứng qua mặt phẳng (P)
1.3. Phép đối xứng tâm O
1.4. Phép đối xứng qua đường thẳng 
2. Hai hình bằng nhau
IV. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện
Bài 2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về khối đa diện lồi và khối đa diện đều
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Khối đa diện lồi
II. Khối đa diện đều
1. Định nghĩa
2. Định lí
Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN
MỤC TIÊU 
- Cung cấp kiến thức về khái niệm về thể tích của khối đa diện
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Khái niệm về thể tích khối đa diện
II. Thể tích khối lăng trụ
III. Thể tích khối chóp
ÔN TẬP CHƯƠNG II

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Toán 3A và Toán 3B dạy song song nhau
- Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh

V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 

1. Đại số và giải tích 11 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Vũ Tuấn (chủ biên) – Đào Ngọc Nam – Lê Văn Tiến – Vũ Viết Yên – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014
2. Giải tích 12 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Vũ Tuấn (chủ biên) – Lê Thị Thiên Hương – Nguyễn Tiến Tài – Cấn Văn Tuất – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014
3. Hình học 11 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Nguyễn Mộng Hy (chủ biên) – Khu Quốc Anh – Nguyễn Hà Thanh –  Phan Văn Viện - Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2013
4. [bookmark: _GoBack]Hình học 12 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Nguyễn Mộng Hy (chủ biên) – Khu Quốc Anh – Trần Đức Huyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2013
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